
ỦY BAN BẦU CỬ
XÃ HOẰNG GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 23/QĐ-UBBC Hoằng Giang, ngày 12 tháng 02 năm 2026
QUYẾT ĐỊNH

Công bố danh sách chính thức những người ứng cử
đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hoằng Giang khóa XXII,

nhiệm kỳ 2026-2031 theo từng đơn vị bầu cử

UỶ BAN BẦU CỬ XÃ HOẰNG GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 16/6/2025;
Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày

25/6/2015; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật bầu cử đại biểu Quốc
hội và đại biểu Hội đồng nhân dân ngày 25/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-UBBC ngày 25/12/2025 của Ủy ban bầu cử xã
Hoằng Giang về số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu
Hội đồng nhân dân xã Hoằng Giang nhiệm kỳ 2026-2031 được bầu ở mỗi đơn vị bầu
cử;

Căn cứ danh sách những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã
Hoằng Giang khóa XXII, nhiệm kỳ 2026-2031 do Ban Thường trực Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc xã Hoằng Giang giới thiệu.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố danh sách chính thức 37 người ứng cử đại biểu Hội đồng

nhân dân xã Hoằng Giang khóa XXII, nhiệm kỳ 2026-2031 tại 06 đơn vị bầu cử
trên toàn xã để bầu 22 đại biểu.

(Có danh sách cụ thể kèm theo)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Thành viên Uỷ ban bầu cử xã, các Ban bầu cử xã, Tiểu ban bầu cử, Tổ

giúp việc Uỷ ban bầu cử; Tổ bầu cử Hội đồng nhân dân xã Hoằng Giang, khóa
XXII, nhiệm kỳ 2026-2031; Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị và các cá
nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Ủy ban bầu cử tỉnh (báo cáo);
- UBND tỉnh (báo cáo);
- TTr. Đảng uỷ (báo cáo);
- TTr. HĐND xã (báo cáo);
- TTr. Ủy ban MTTQ xã;
- Các Ban bầu cử đại biểu HĐND xã;
- Như Điều 2 (t/h);
- Trung tâm Cung ứng dịch vụ công xã (t/b);
- Các Tổ bầu cử;
- Lưu VT, UBBC.

TM. UỶ BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Trần Anh Tuyển



ỦY BAN BẦU CỬ
XÃHOẰNGGIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNXÃ HOẰNG GIANG

KHÓA XXII NHIỆM KỲ 2026-2031
Đơn vị bầu cử số: 01

Gồmcác thôn: Trà La, Trà Sơn, Đại Điền, Tân Khánh, Kênh Thôn và Hữu Khánh.
STT Họ và tên(3) Ngày, tháng,

năm sinh
Giới
tính Quốc tịch Dân tộc Tôn

giáo Quê quán Nơi ở
hiện nay

Trình độ Nghề
nghiệp, chức

vụ
Nơi
công tác

Ngày
vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu HĐND (nếu
có)

Ghi
chúGiáo dục

phổ thông
Chuyênmôn,
nghiệp vụ

Học
hàm, học
vị

Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 Nguyễn Thị Thu Hà 24/8/1991 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa.

Phường Nguyệt
Viên, tỉnh
Thanh Hóa.

12/12 phổ
thông

Trung cấp
chuyên ngành
phòng chống
tội phạm về
môi trường

Không Sơ cấp Không Công an
nhân dân

Công an xã Hoằng
Giang, tỉnh Thanh

Hóa
29/8/2014 Không

2 Lương Văn Kỳ 03/5/1969 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa.

Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa.

12/12 phổ
thông Không Không Sơ cấp Không Bí thư chi bộ

Thôn Hữu Khánh,
xã Hoằng Giang,
tỉnh Thanh Hóa

24/7/2003
Đại biểu HĐND xã

Hoằng Giang nhiệm kỳ
2021-2026

3 Nguyễn Quốc Oai 24/7/1976 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa.

Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa.

12/12 phổ
thông

Đại học
chuyên ngành
Hành chính

học
Không Trung

cấp
Tiếng Anh
trình độ A2

Chủ tịch Uỷ
ban Mặt trận
Tổ quốc xã

Uỷ ban Mặt trận
Tổ quốc xã Hoằng
Giang, tỉnh Thanh

Hóa
24/7/1999

Đại biểu HĐND xã
Hoằng Khánh, nhiệm kỳ
2011-2016, nhiệm kỳ

2016-2021; Đại biểu Hội
đồng nhân dân xã Hoằng
Xuân nhiệm kỳ 2021-

2026

4 Nguyễn Duy Thanh 02/11/1989 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Triệu
Lộc, tỉnh

Thanh Hóa.

Phường Hạc
Thành, tỉnh
Thanh Hóa.

12/12 phổ
thông

Đại học
chuyên ngành
trinh sát an

ninh
Không Trung

cấp
Tiếng anh
trình độ B1

Trưởng công
an xã

Công an xã Hoằng
Giang, tỉnh Thanh

Hóa
03/11/2017 Không

5 Lê Thị Thúy 10/5/1974 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa.

Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa.

9/12 trung
học cơ sở Không Không Không Không

Chi hội
trưởng Chi
Hội Nông

dân

thôn Trà La, xã
Hoằng Giang, tỉnh

Thanh Hóa
Không Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hoằng Giang được bầu tại đơn vị bầu cử số 01 là: 03 người.

Hoằng Giang, ngày 12 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trần Anh Tuyển
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃHOẰNGGIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNXÃ HOẰNG GIANG

KHÓA XXII NHIỆM KỲ 2026-2031
Đơn vị bầu cử số: 02

Gồmcác thôn: Nga Phú 1, Nga Phú 2, Xuân Phú, Mỹ Cầu và Nghĩa Hương.

STT Họ và tên(3)
Ngày,

tháng, năm
sinh

Giới
tính

Quốc
tịch

Dân
tộc

Tôn
giáo Quê quán Nơi ở

hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi
công tác

Ngày
vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu HĐND
(nếu có)

Ghi
chú

Giáo
dục phổ
thông

Chuyênmôn,
nghiệp vụ

Học
hàm,
học vị

Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 Nguyễn Văn Dũng 08/8/1984 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

12/12
phổ
thông

Đại học chuyên
ngành Luật Không Trung

cấp
Tiếng Anh
trình độ B

Công chức
Ban xây dựng

Đảng

Đảng ủy xã
Hoằng Giang, tỉnh

Thanh Hóa
19/5/2007

Đại biểu Hội đồng nhân
dân xã Hoằng Giang
nhiệm kỳ 2021-2026

2 Hoàng Văn Mạnh 10/8/1980 Nam Việt
Nam Kinh Không

Xã Hoằng
Sơn, tỉnh
Thanh Hóa

Phường Hạc
Thành, tỉnh
Thanh Hóa

12/12
phổ
thông

Đại học chuyên
ngành xây dựng
Đảng – Chính
quyền Nhà

nước

Không Cao cấp Tiếng Anh
trình độ B

Chỉ huy
trưởng Ban
chỉ huy quân

sự xã

Ban Chỉ huy quân
sự xã Hoằng

Giang, tỉnh Thanh
Hóa

04/02/2004 Không

3 Bùi Thị Quý 19/10/1973 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Hoằng
Phú, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

10/12
phổ
thông

Không Không Không Không
Chi Hội phó
Chi hội Phụ

nữ

Thôn Nghĩa
Hương, xã Hoằng
Giang, tỉnh Thanh

Hóa
Không Không

4 Hà Thị Thanh Tâm 19/10/1990 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

12/12
phổ
thông

Đại học chuyên
ngành Kế toán Không Trung

cấp
Tiếng Anh
trình B

Trưởng Ban
công tác mặt

trật

Thôn Nga Phú 1,
xã Hoằng Giang,
tỉnh Thanh Hóa

02/9/2012 Không

5 Hà Thị Thủy 26/02/1985 Nữ Việt
Nam Kinh Không

Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

12/12
phổ
thông

Đại học chuyên
ngành Quản lý

Văn hóa
Không Trung

cấp
Tiếng Anh
trình độ A

Phó Chủ tịch
MTTQ, Chủ
tịch Hội Liên
hiệp phụ nữ

xã

Uỷ ban MTTQ xã
Hoằng Giang, tỉnh

Thanh Hóa
22/02/2008

Đại biểu Hội đồng nhân
dân xã Hoằng Giang
nhiệm kỳ 2021-2026

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hoằng Giang được bầu tại đơn vị bầu cử số 02 là: 03 người.

Hoằng Giang, ngày 12 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ
CHỦ TỊCH

Trần Anh Tuyển
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃHOẰNGGIANG

[[

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNXÃ HOẰNG GIANG

KHÓA XXII NHIỆM KỲ 2026-2031
Đơn vị bầu cử số: 03

Gồmcác thôn: Vĩnh Gia 1, Vĩnh Gia 2, Vĩnh Gia 3 và Phượng Mao

STT Họ và tên(3) Ngày, tháng,
năm sinh Giới tính Quốc tịch Dântộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở

hiện nay
Trình độ Nghề nghiệp, chức

vụ
Nơi
công tác

Ngày
vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu HĐND (nếu có) Ghi
chú

Giáo dục
phổ thông

Chuyênmôn,
nghiệp vụ

Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 Nguyễn Văn Chung 15/8/1985 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

12/12 phổ
thông

Đại học chuyên
ngành Hành
chính học

Không Trung cấp Tiếng Anh trình
độ A2

Phó Trưởng ban kinh
tế - ngân sách Hội
đồng nhân dân xã

Hội đồng nhân
dân xã Hoằng

Giang, tỉnh Thanh
Hóa

08/01/2008
Đại biểu HĐND xã Hoằng Phượng
nhiệm kỳ 2016-2021, nhiệm kỳ
2021-2026, Đại biểu HĐND xã

Hoằng Giang nhiệm kỳ 2021-2026

2 Văn Thị Hà 15/11/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

12/12 phổ
thông

Đại học chuyên
ngành Quản lý
Nhà nước

Không Trung cấp Tiếng Anh trình
độ A2

Công chức Ủy ban
MTTQ xã

Uỷ ban MTTQ xã
Hoằng Giang, tỉnh

Thanh Hóa
23/11/2013

Đại biểu HĐND xã Hoằng Hợp
nhiệm kỳ 2016-2021, nhiệm kỳ
2021-2026; Đại biểu HĐND xã

Hoằng Giang, nhiệm kỳ 2021-2026

3 Lê Doãn Phương 19/10/1979 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Hóa, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng
Hóa, tỉnh
Thanh Hóa

12/12 phổ
thông

Đại học chuyên
ngành Quản lý

đất đai
Thạc sỹ Trung cấp Tiếng Anh trình

độ B1
Phó Chủ tịch UBND

xã
UBND xã Hoằng
Giang, tỉnh Thanh

Hóa
22/12/2004 Không

4 Lê Viết Phượng 15/5/1965 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

10/10 phổ
thông

Trung cấp nghề
đường sắt Không Không Không

Chủ tịch HĐQT
Công ty CP Y dược

Hàm Rồng

Công ty Cổ phần
Y dược Hàm

Rồng
Không Không

5 Đỗ Thị Thu 30/5/1988 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

12/12 phổ
thông

Đại học;
chuyên ngành
Luật kinh tế

Không Trung cấp Tiếng Anh trình
độ A2

Uỷ viên ủy ban kiểm
tra Đảng ủy

Đảng ủy xã Hoằng
Giang, tỉnh Thanh

Hóa
01/9/2013 Đại biểu HĐND xã Hoằng Giang

nhiệm ky 2021-2026

6 Phạm Xuân Thụ 14/02/1979 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Phú, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

12/12 phổ
thông

Đại học;
chuyên ngành
Luật tài chính

Không Trung cấp Tiếng Anh trình
độ A2

PCT Hội CCB, công
chức Ủy ban MTTQ

xã

Uỷ ban MTTQ xã
Hoằng Giang, tỉnh

Thanh Hóa
29/01/2016

Đại biểu HĐND xã Hoằng kim
nhiệm kỳ 2021-2026, xã Hoằng
Giang nhiệm kỳ 2021-2026

7 Nguyễn Đình Viễn 10/3/1963 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

10/10 Không Không SC Khoong Trưởng thôn
Thôn Vĩnh Gia 3,
xã Hoằng Giang,
tỉnh Thanh Hóa

10/9/1986
Đại biểu HĐND xã Hoằng Phượng,

nhiệm kỳ 2011-2016,2016-
2021,2021-2026

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 07 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hoằng Giang được bầu tại đơn vị bầu cử số 03 là: 04 người.

Hoằng Giang, ngày 12 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trần Anh Tuyển
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃHOẰNGGIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNXÃ HOẰNG GIANG

KHÓA XXII NHIỆM KỲ 2026-2031
Đơn vị bầu cử số: 04

Gồmcác thôn: Hợp Đồng, Trinh Phúc, Trinh Thọ và Trinh Lộc
STT Họ và tên(3) Ngày, tháng,

năm sinh Giới tính Quốc
tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở

hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp,
chức vụ

Nơi
công tác

Ngày
vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu HĐND
(nếu có)

Ghi
chúGiáo dục phổ

thông
Chuyênmôn, nghiệp

vụ
Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 Nguyễn Thị Chính 05/10/1975 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

12/12 bổ túc Đại học chuyên ngành
Quản lý Nhà nước Không TC Tiếng Anh

trình độ B Phó Chủ tịch
HĐND xã Hoằng
Giang, tỉnh Thanh

Hóa
02/9/2002

Đại biểu HĐND xã
Hoằng Giang, nhiệm
kỳ 2011-2016; 2016-
2021;2021-2026

2 Cao Thị Hạ 10/11/1975 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Gian, gtỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

9/12 Trung
học cơ sở Không Không Không Không Chi hội trưởng

Chi hội Phụ nữ
Thôn Trinh Thọ, xã
Hoằng Giang, tỉnh

Thanh Hóa
Không

Đại biểu HĐND xã
Hoằng Giang, nhiệm

kỳ 2021-2026

3 Lê Bá Hải 22/4/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Lộc, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng
Lộc, tỉnh
Thanh Hóa

12/12 phổ
thông

Đại học chuyên ngành
Lịch sử và Luật Kinh

tế
Thạc sỹ CC Tiếng Anh

trình độ B1
Phó Bí thư
Thường trực

Đảng ủy xã Hoằng
Giang, tỉnh Thanh

Hóa.
08/01/ 2008

Đại biểu HĐND
huyện Hoằng Hóa

nhiệm kỳ 2016-2021,
xã Hoằng Thái, nhiệm

kỳ 2021-2016.

4 Lê Thanh Thủy 08/01/1987 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

12/12 phổ
thông

Đại học chuyên ngành
Xã hội học Không TC Tiếng Anh

trình độ A Công chức
UBND xã Hoằng
Giang, tỉnh Thanh

Hóa.
03/02/2015 Không

5 Nguyễn Bá Tiến 10/5/1965 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

7/10 THCS Không Không Không Không
Chi hội trưởng
Chi hội Cựu
Chiến binh

Thôn Hợp Đồng, xã
Hoằng Giang, tỉnh

Thanh Hóa
Không Không

6 Trần Anh Tuyển 18/02/1982 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

12/12 phôt
thông

Đại học Chuyên
ngành kinh tế nông

nghiệp.
Thạc sỹ CC Tiếng Anh

trình độ B Chủ tịch
UBND xã Hoằng
Giang, tỉnh Thanh

Hóa
21/02/2008 Không

7 Đỗ Thị Vinh 04/4/1984 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

12/12 phổ
thông Không Không Không Không Trưởng thôn

Thôn Trinh Phúc, xã
Hoằng Giang, tỉnh

Thanh Hóa
19/5/2008 Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 07 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hoằng Giang được bầu tại đơn vị bầu cử số 04 là: 04 người.

Hoằng Giang, ngày 12 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trần Anh Tuyển
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃHOẰNGGIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNXÃ HOẰNG GIANG

KHÓA XXII NHIỆM KỲ 2026-2031
Đơn vị bầu cử số: 05

Gồmcác thôn: Quý Thọ, Đức Tiến, Nhân Hòa, Thanh Minh và Bính Ất

STT Họ và tên(3) Ngày, tháng,
năm sinh

Giới
tính

Quốc
tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở

hiện nay
Trình độ Nghề nghiệp,

chức vụ
Nơi
công tác

Ngày
vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu
HĐND (nếu có)

Ghi
chúGiáo dục

phổ thông
Chuyênmôn, nghiệp

vụ
Học hàm,
học vị

Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 Lê Văn Công 01/8/1977 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Phú, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng
Phú, tỉnh
Thanh Hóa

12/12 phổ
thông

Đại học; chuyên
ngành XD Đảng và

CQNN
Không Trung cấp Tiếng Anh

trình độ B Công chức
Đảng ủy xã Hoằng
Giang, tỉnh Thanh

Hóa
12/12/1999

Đại biểu HĐND
xã Hoằng Kim,
nhiệm kỳ 2004-
2011,2011-
2016,2016-

2021,2021-2026

2 Nguyễn Chí Công 25/4/1981 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

12/12 phổ
thông

Cao đẳng; chuyên
ngành chăn nuôi thú

y
Không Không Không Trưởng thôn

Thôn Bính Ất, xã
Hoằng Giang, tỉnh

Thanh Hóa
12/5/2009 Không

3 Hoàng Ngọc Dự 07/9/1970 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Hóa, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng
Hóa, tỉnh
Thanh Hóa

12/12 phổ
thông

Kỹ sư xây dựng, Đại
học; chuyên ngành

Chính trị
Thạc sỹ Cao cấp Tiếng Anh

trình độ B1
Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch HĐND

Đảng ủy xã Hoằng
Giang tỉnh Thanh

Hóa
17/5/ 2004

Đại biểu hội
đồng nhân dân
xã Hoằng Giang
nhiệm kỳ 2021-

2026

4 Nguyễn Thị Hà 10/6/1991 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

12/12 phổ
thông

Đại học; chuyên
ngành Kế toán Không Trung cấp Tiếng Anh

trình độ B Công chức
UBND xã Hoằng
Giangtỉnh Thanh

Hóa
19/5/2015 Không

5 Trương Văn Thành 04/12/1990 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Châu, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng
Hóa, tỉnh
Thanh Hóa

12/12 phổ
thông

Đại học chuyên
ngành tài chính ngân

hàng
Thạc sỹ Cao cấp Đại học Ngôn

ngữ Anh
Chủ nhiệm Uỷ
ban kiểm tra

Đảng ủy xã Hoằng
Giang, tỉnh Thanh

Hóa
03/02/ 2016 Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 05 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hoằng Giang được bầu tại đơn vị bầu cử số 05 là: 03 người.

Hoằng Giang, ngày 12 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trần Anh Tuyển
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ỦY BAN BẦU CỬ
XÃHOẰNGGIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂNXÃ HOẰNG GIANG

KHÓA XXII NHIỆM KỲ 2026-2031
Đơn vị bầu cử số: 06

Gồmcác thôn: Tây Phúc, Trung Tiến, Đông Nam, Đông Khê, Ích Hạ, Phúc Tiên và Trọng Hậu
STT Họ và tên(3) Ngày, tháng, năm

sinh Giới tính Quốc tịch Dân tộc Tôn giáo Quê quán Nơi ở
hiện nay

Trình độ
Nghề nghiệp, chức vụ Nơi

công tác
Ngày
vào Đảng
(nếu có)

Là đại biểu HĐND
(nếu có)

Ghi
chúGiáo dục phổ

thông Chuyênmôn, nghiệp vụ Học hàm, họcvị
Lý luận
chính trị Ngoại ngữ

1 Lê Văn Cầm 22/12/1979 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng Giang,
tỉnh Thanh Hóa 12/12 Không Không Không Không Chi hội trưởng Hội Nông

dân
Thôn Trọng Hậu, xã

Hoằng Giang 28/12/2002 Không

2 Trịnh Thị Dương 03/4/1979 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng Giang,
tỉnh Thanh Hóa 12/12 phổ thông Đại học; Sư phạm giáo

dục Mầm Non Không Trung câp Tiếng Anh trình
độ B1

Hiệu trưởng trường Mầm
Non Hoằng Quỳ

Trường MN Hoằng Quỳ,
xã Hoằng Giang, tỉnh

Thanh Hóa
22/12/2002 Không

3 Lê Đăng Đại 15/4/1994 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng Giang,
tỉnh Thanh Hóa 12/12 phổ thông Cao đẳng; chuyên ngành

Giáo dục thể chất Không Sơ cấp Không Bí thư chi đoàn
Thôn Phúc Tiên, xã

Hoằng Giang, tỉnh Thanh
Hóa

02/9/2018 Không

4 Nguyễn Thị Hoa
(Thích Diệu Tuệ) 17/11/1977 Nữ Việt Nam Kinh Phật giáo Xã Hậu Lộc, tỉnh

Thanh Hóa
Xã Hoằng Giang,
tỉnh Thanh Hóa 12/12 phổ thông Trung cấp; Phật học Không Không Không Trụ trì chùa Hưng Viên Chùa Hưng Viên, xã

Hoằng Giang Không Không

5 Lê Văn Phượng 02/9/1974 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng Giang,
tỉnh Thanh Hóa 12/12 phổ thông Đại học; chuyên ngành Kế

toán Không Trung cấp Tiếng Anh
TOPEFL. IPT

Trưởng Ban xây dựng
Đảng

Đảng ủy xã Hoằng Giang,
tỉnh Thanh Hóa 26/12/1999

Đại biểu HĐND xã
Hoằng Quỳ từ 1999-
2004,2004-2011,2011-
2016,2016,2021,2021-
2026, xã Hoằng Giang

2021-2026

6 Lê Đình Thao 18/5/1975 Nam Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng Giang,
tỉnh Thanh Hóa 12/12 phổ thông Đại học; chuyên ngành

quản lý Nhà nước Không Trung cấp Tiếng Anh
TOPEFL .IPT

Phó Trưởng ban VH-XH
HĐND xã

HĐND xã Hoằng Giang,
tỉnh Thanh Hóa 03/02/1996

Đại biểu HĐND xã
Hoằng Quỳ nhiệm kỳ
2011-2016,2016-

2021,2021-2026, xã
Hoằng Giang nhiệm kỳ

2021-2026

7 Lê Thị Hồng Vân 10/9/1992 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng Giang,
tỉnh Thanh Hóa 12/12 phổ thông Đại học; chuyên ngành xã

hội học Không Trung cấp Tiếng Anh trình
độ B

Phó CT Ủy ban MTTQ, Bí
thư Đoàn Thanh niên xã

Uỷ ban MTTQ xã Hoằng
Giang, tỉnh Thanh Hóa 03/02/2017

Đại biểu HĐND xã
Hoằng Quỳ nhiệm kỳ
2021-2026, xã Hoằng
Giang 2021-2026

8 Trịnh Thị Yên 04/10/1969 Nữ Việt Nam Kinh Không
Xã Hoằng
Giang, tỉnh
Thanh Hóa

Xã Hoằng Giang,
tỉnh Thanh Hóa 12/12 phổ thông Không Không Không Không Chi hội trưởng Chi hội

Nông dân
Thôn Ích Hạ, xã Hoằng
Giang, tỉnh Thanh Hóa 30/9/1991 Không

Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã trong danh sách này là: 08 người.
Số đại biểu Hội đồng nhân dân xã Hoằng Giang được bầu tại đơn vị bầu cử số 06 là: 05 người.

Hoằng Giang, ngày 12 tháng 02 năm 2026
TM. ỦY BAN BẦU CỬ

CHỦ TỊCH

Trần Anh Tuyển


